
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 12, ngách 112/15, ngõ 112, phố Mễ Trì Thượng,, Phường Mễ Trì, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CELLAND

0108778998

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây ăn quả 0121

2. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

13. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

14. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

15. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

16. Sản xuất cà phê 1077

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

18. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
CELLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CELLAND SCIENCE TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CELLAND CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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19. Sản xuất rượu vang
Chi tiết:
Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho
Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua
chưng cất như rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật
ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn

1102

20. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết:
Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai
khác

3

Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không
cồn;
Sản xuất nước có mùi vị hoặc nước ngọt không cồn,
có ga hoặc không có ga: nước chanh, nước cam, côla,
nước hoa quả, nước bổ dưỡng...

1104

21. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp,
nhà vệ sinh và nhà ăn

2599

25. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

28. Sửa chữa thiết bị điện 3314

29. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

30. Sửa chữa thiết bị khác 3319

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm,
chứng khoán)

4610

33. Bán buôn thực phẩm 4632

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác
dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt,
may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chưa được phân vào đâu
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi
tính và thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe
máy và xe đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự
động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác
cho mục đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy
biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại
vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân
vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương
mại, hàng hải và dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi
tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi
tính cho công nghiệp dệt, may;
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659(Chính)

40. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

41. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ bán buôn vàng)

4662

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

43. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

44. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

45. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

46. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741
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1.000.000.000 VNĐ

47. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

48. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

49. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

50. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

51. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

52. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

53. Bốc xếp hàng hóa 5224

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
Logistics

5229

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh
doanh

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 036080003570

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 8,, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 2701-CT2, Chung Cư Nam Xa La,, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ HOÀN NGỌC Nam
25/12/1980 Kinh Việt Nam

21/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036080003570
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 8,, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 2701-CT2, Chung Cư Nam Xa La,, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ HOÀN NGỌC Nam

25/12/1980 Kinh Việt Nam

21/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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